
TUẦN: 42 Từ: đến:

SÁNG CHIỀU

C.Lượm CB1

T.P.Linh CB2

T.Khanh CB1

C.Diễm CB2

C.Tiên(QTVT) CB1

T.Lộc CB2

C.Nhi CB1

T.C.Thắng CB2

T.Ký CB1

T.Tr.Giang CB2

TC.ĐCN K17A 7h

TC.KTML&ĐHKK K17B 7h

CĐ.ĐCN K09

TC.CNÔTÔ K18D

CĐ.CGKL K08

1

UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĨNH LONG

TT

BUỔI

Vĩnh Long, ngày 02  tháng 12  năm 2024

PHÒNG THI

BẢNG PHÂN CÔNG COI CHẤM THI

15/12/2024

TÊN LỚP

TÊN GIẢNG VIÊN

NGÀY MÔN THI

GV COI THI GV CHẤM THI

09/12/2024

5

4 KTC ôtô

T.Nghĩa

T.Giang

Tiện rãnh, lỗ, côn

3
T.Trung

09/12/2024

T.Lợi
Thứ Hai

XưởngTBĐL

T.Trí

2 7h

7h

09/12/2024

Thứ Hai

09/12/2024

Thứ Hai

09/12/2024

09/12/2024

Thứ Hai

Thứ Hai

T.Thuận

T.Nhân

T.Thiên

(Thỉnh giảng)

T.Khăm

Xưởng

Xưởng

Xưởng

A301

T.Khang

LĐ&BDHTNLMT

ĐTCB

7h



SÁNG CHIỀU

TT

BUỔI

PHÒNG THITÊN LỚP

TÊN GIẢNG VIÊN

NGÀY MÔN THI

GV COI THI GV CHẤM THI

C.Huyên CB1

T.Nghĩa CB2

T.Gia CB1

T.Trung CB2

T.Hiểu CB1

T.P.Cường CB2

T.Thuyết CB1

C.V.Anh CB2

T.Q.Minh CB1

T.C.Thắng CB2

C.Lượm CB1

T.P.Linh CB2

TC.ĐTDD K18

TC.QTMMT K17A

TC.ĐCN K18D

CĐ.KTML&ĐHKK K09

TC.CGKL K18B

TC.QTMMT K18A

7

8

T.Long

(Thỉnh giảng)
11/12/2024

KT Nguội

(N1)

11

10

Xưởng

6

T.H.Hậu

T.Đạt

ATLĐ

T.Ký
Thứ Tư

9

10/12/2024

C.Thắm
Thứ Ba

T.Hậu

T.Cương
11/12/2024

SCTB 

Văn phòng
B206

T.C.Nhân
Thứ Tư

C.Tiên

C.Tuyết

T.Sỉ
11/12/2024

11/12/2024

Thứ Tư

KT Nhiệt

Thứ Tư

Vẽ KT

Tin học

7h

7h

A301

B504

12/12/2024

Thứ Năm

A301

Xưởng

T.V.Linh

7h

13h

7h

7h



SÁNG CHIỀU

TT

BUỔI

PHÒNG THITÊN LỚP

TÊN GIẢNG VIÊN

NGÀY MÔN THI

GV COI THI GV CHẤM THI

C.Tiên(QTVT) CB1

T.M.Tuấn CB2

C.Diễm CB1

C.Lặc CB2

T.C.Thắng CB1

T.Tr.Giang CB2

T.Trí CB1

T.Tâm CB2

C.V.Anh CB1

T.P.Cường CB2

T.Hiểu CB1

T.Gia CB2

C.Thắm CB1

C.Huyên CB2

18

TC.ĐCN K17A

TC.KTML&ĐHKK K18C

TC.CNÔTÔ K18C

TC.ĐCN K17A

TC.ĐCN K17C

TC.KTML&ĐHKK K17A

CĐ.CNÔTÔ K09
T.Chân

T.Tr.Giang

13/12/2024

Thứ Sáu

Pháp luật A301

T.Dương
Thứ Sáu

17
T.Hưng

13/12/2024

13

12

14

T.Sang

(Thỉnh giảng)
12/12/2024

T.Khanh
Thứ Năm

T.V.Linh

ĐTCB

ĐLĐL

Thứ Năm

7h

16
T.Nhân

13/12/2024

T.Trung
Thứ Sáu

15
T.Trọng

13/12/2024

T.Huy
Thứ Sáu

Sân

Xưởng

Xưởng

Xưởng

GDTC

PLCCB

KTLĐĐ

T.Võ.Toàn

T.Trắng

T.Dương

HTĐHKKTT

12/12/2024

Thứ Năm

12/12/2024

7h

7h

7h

7h

7h

B202

Xưởng

7h



SÁNG CHIỀU

TT

BUỔI

PHÒNG THITÊN LỚP

TÊN GIẢNG VIÊN

NGÀY MÔN THI

GV COI THI GV CHẤM THI

C.Diễm CB1

C.Thảo CB2

T.Ký CB1

T.Lộc CB2

T.C.Thắng CB1

T.Tr.Giang CB2

T.T.Quân CB1

T.Dương CB2

T.Lợi CB1

T.Gia CB2

C.Thắm CB1

C.Tiên CB2

19

14/12/2024

T.Cương

KTLĐĐ

B201

Xưởng

T.Hậu
TC.KTSC,LRMT K18

TC.ĐCN K17D

14/12/2024

Thứ Bảy

T.Nhân
Thứ Bảy

20
T.Trung

KTĐL

21 TC.ĐCN K18A

T.Bình

(Thỉnh giảng)
14/12/2024

7h KT Nguội Xưởng

T.Tâm
Thứ Bảy

22 TC.ĐCN K18C
T.P.Cường

14/12/2024

ĐLĐ Xưởng

T.Huy
Thứ Bảy

23 TC.ĐCN K18D

T.Nguyên

(Thỉnh giảng)
14/12/2024

7h GDQP&AN Sân

T.Cần
Thứ Bảy

7h

24 CĐ.ĐCN K08
T.Thuyết

14/12/2024

Máy điện 2 Xưởng

C.Phượng
Thứ Bảy

7h

7h

7h



SÁNG CHIỀU

TT

BUỔI

PHÒNG THITÊN LỚP

TÊN GIẢNG VIÊN

NGÀY MÔN THI

GV COI THI GV CHẤM THI

C.Tiên CB1

C.Thắm CB2

C.Lượm CB1

C.Hường CB2

C.Diễm CB1

C.Thảo CB2

                                                                                                            

                   

27 CĐ.KTML&ĐHKK K09

T.M.Tuấn

(Thỉnh giảng)
14/12/2024

13h GDTC Xưởng

T.Khanh
Thứ Bảy

Nguyễn Ngọc Diễm Lê Văn Tân Trần Anh Tuấn

LẬP BẢNG PHÒNG QLĐT&CTHSSV  HIỆU TRƯỞNG

25 CĐ.ĐCN K08
T.Huy

14/12/2024

TBĐ1 Xưởng

T.Thuyết
Thứ Bảy

13h

26 TC.KTML&ĐHKK K17A

T.T.Đạt

(Thỉnh giảng)
14/12/2024

7h KTLĐĐ Xưởng

T.Thuận
Thứ Bảy


